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(Sử dụng cho một tủ thực tập; 2 Học sinh/ tủ thực tập)
I. Ngành Điện công nghiệp và dân dụng

1) Môn thi: Thực hành trang bị điện (Số lượng tủ thực tập: 15)
	TT
	Tên vật tư- thiết bị
	Thông số kỹ thuật
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Đầu cos 2.4
	(100 con/bịch)
	Bịch
	45
	

	2
	Đầu cos 5.5
	(100 con/bịch)
	Bịch
	30
	


2) Môn thi: Thực hành Điện tử cơ bản (Số lượng 16 HS)

	TT
	Tên vật tư- thiết bị
	Thông số kỹ thuật
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	IC 
	PIC 18F4550
	Con
	8
	 

	2
	Cổng USB
	USB TypeB ICSP
	cái
	8
	theo mẫu

	3
	Nút nhấn mini
	on- off
	cái
	8
	theo mẫu

	4
	Thạch anh
	8 Mhz
	cái
	8
	 

	5
	Tụ điện
	104
	cái
	64
	theo mẫu


II. Ngành Điện tử công nghiệp (Không xin vật tư)
